
Phụ lục 1: 
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  DƯỢC

(Kèm theo Quyết định  số:          /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình) 

Căn cước/Căn cước công dân
STT

Số CCHND
Họ và tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

1
2558/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ 

HUYỀN 
TRANG

14/11/1999 035199002104 07/4/2023

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Thôn 3 
Thượng Vỹ, 
xã Vĩnh Trụ, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

2
2559/CCHN-
D-SYT-NB

HÀ THỊ  
HẰNG

15/3/1978 037178001300 19/08/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Thôn 20, xã 
Khánh Trung, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

3
2560/CCHN-
D-SYT-NB

ĐINH 
THỊ  

THOA
02/10/1997 036197002412 10/05/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Xóm Thanh 
Đông, xã Giao 
Minh, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

4
2561/CCHN-
D-SYT-NB

VŨ THỊ  
HỒNG

11/08/1999 036199001143 09/10/2024 Bộ Công An
xã Xuân 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ đại 
học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc, Quầy 
thuốc

5
2562/CCHN-
D-SYT-NB

ĐINH 
VĂN  
HUY

11/02/1990 035090002331 24/06/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Thôn Trung 
Hiếu Hạ, xã 
Thanh Lâm, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược 
sĩ trung 

cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc



STT
Số CCHND

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

6
2563/CCHN-
D-SYT-NB

ĐẶNG 
THỊ  

LINH
12/02/1997 037197001676 03/07/2022

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Xóm Thanh 
Long, xã Gia 
Vân, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã

7
2564/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ  

HOÀI
02/10/1988 036188024480 14/08/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

xã Hồng 
Phong, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

8
2565/CCHN-
D-SYT-NB

BÙI THỊ 
THÙY 
DUNG

17/08/1991 036191000224 02/07/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Xóm Nam 
Nghĩa, xã Hải 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

9
2566/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
THỊ  

TUYẾT
02/11/1984 037184012253 13/11/2024 Bộ Công An

Xóm 3, xã 
Bình Minh, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược 
sĩ trung 

cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

10
2567/CCHN-
D-SYT-NB

CHU THỊ  
LINH

05/4/1993 035193010578 12/8/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

xã Bình Sơn, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dươc 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

11
2568/CCHN-
D-SYT-NB

HOÀNG 
THỊ  QUẾ

23/07/1989 037189006808 25/04/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Xóm Cao 
Bích, xã Gia 
Vân, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ trung 

cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc



STT
Số CCHND

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

12
2569/CCHN-
D-SYT-NB

CHU THỊ  
XUÂN

10/01/1985 035185004813 21/01/2025 Bộ Công An

Đặng Xá, 
Phường Kim 
Bảng, Tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ trung 

cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã

13
2570/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
THỊ 

HIỀN
8/11/1987 036187020413 22/12/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Thôn Tây 
Đầm, xã Nam 
Minh, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

14
2571/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
THỊ  LÝ

02/09/1966 037166003102 25/04/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Thôn Me, xã 
Gia Viễn, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ trung 

cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

15
2572/CCHN-
D-SYT-NB

PHÙNG 
THỊ 

NHUNG
8/10/1981 037181009456 10/5/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Phố 3, Xã 
Yên Khánh, 
Tỉnh Ninh 
Bình

Dược 
sĩ trung 

cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

16
2573/CCHN-
D-SYT-NB

NGÔ 
PHƯƠNG 

THẢO
19/6/1997 036197004742 10/01/2025 Bộ Công An

106 Đặng 
Đoàn Bằng, 
phường Nam 
Định, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

17
2574/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ  

TRANG
24/02/1988 037188009875 26/08/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Thôn 20, xã 
Khánh Trung, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc



STT
Số CCHND

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

18
2575/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
THỊ 

THÙY 
DUNG

27/7/1994 036194007816 26/4/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

xóm 6, xã 
Rạng Đông, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược 
sĩ trung 

cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

19
2576/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THU 

HƯƠNG
04/11/1998 037198001495 07/12/2023

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Xóm Cống, xã 
Khánh Thiện, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược 
sĩ đại 
học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc

20
2577/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
MINH 
KHÔI

11/12/1998 036098007769 25/08/2023

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Thôn Trung 
Khuân, xã 
Minh Thái, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

21
2578/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ  

XUYẾN
25/03/1988 036188006261 10/05/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

xã Hồng 
Phong, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ trung 

cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

22
2579/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ 

TUYẾT 
NHUNG

13/12/1985 035185001320 25/10/2024 Bộ Công An

Thôn Đông 
Sấu Tháp, xã 
Thanh Bình, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã



STT
Số CCHND

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

23
2580/CCHN-
D-SYT-NB

LƯƠNG 
THỊ  LAN

28/09/1994 036194011021 16/08/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Tổ 1, xã Nam 
Trực, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

24
2581/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
VĂN 

TRUNG  
TIẾN

25/03/2001 037201003789 25/4/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

xã Khánh 
Trung, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã

25
2582/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
THỊ 

DIỆU LY
12/10/1999 037199004685 20/10/2024 Bộ Công An

Xóm Đông B, 
Nhuận Hải, xã 
Yên Khánh, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược 
sĩ đại 
học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc, Quầy 
thuốc

26
2583/CCHN-
D-SYT-NB

BÙI THỊ  
MINH 
THU

17/06/1965 036165002052 11/04/2025 Bộ Công An
34 Đường 
Trần Thánh 
Tông, phường 
Nam Định, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược 
sĩ 

chuyên 
khoa 
cấp I

Xét 
hồ sơ

- Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc;
- Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của cơ sở sản xuất 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc là 
dược chất, tá dược, vỏ nang;
- Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của cơ sở bán buôn 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
- Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của cơ sở xuất khẩu, 
nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc.



STT
Số CCHND

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

27
2584/CCHN-
D-SYT-NB

LÊ THỊ 
KIM 
ANH

22/10/1987 036187001919 03/06/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

xã Trực Ninh, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

28
2585/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
THỊ TÂM

27/8/1999 036199005985 25/12/2024 Bộ Công an

xóm Bắc Sơn, 
xã Hải Tiến, 
tỉnh Ninh 
Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

29
2586/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
THỊ LAN 

ANH
07/5/1981 036181003195 02/7/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

xóm 7, xã Hải 
Anh, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

Tổng số: 29 chứng chỉ hành nghề dược./.



Phụ lục 2:
DANH SÁCH CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

(Kèm theo Quyết định  số:          /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)

Căn cước/Căn cước công dân

STT Số CCHND

Họ tên cá 
nhân 

được cấp 
CCHN 
Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Cấp 
lại/cấp 
điều 

chỉnh

1
1693/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ 

MINH 
THU

25/08/1994 024194000394 10/05/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 

hành 
chính về 
trật tự xã 

hội

xóm Nam 
Thành, xã 

Yên Từ, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ đại 
học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
Nhà thuốc, Quầy thuốc

Cấp 
điều 
chỉnh 
lần 1

2
2555/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
HỒNG  

NHUNG
26/9/1996 036196016222 10/5/2021

Cục cảnh 
sát quản lý 

hành 
chính về 
trật tự xã 

hội

TDP 3, 
phường Mỹ 

Lộc, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ đại 
học

Xét 
hồ sơ

- Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của cơ 
sở bán buôn thuốc, nguyên 
liệu làm thuốc, dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 
truyền (trừ vắc xin, sinh 
phẩm); 
- Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược  của cơ 
sở xuất khẩu, nhập khẩu 
thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc, dược liệu, thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền (trừ vắc 
xin, sinh phẩm); 
- Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
nhà thuốc;  Quầy thuốc. 

Cấp 
điều 
chỉnh 
lần 1

3
2556/CCHN-
D-SYT-NB

HÀ THỊ 
LIÊN

03/02/1990 036190000505 31/12/2024
Bộ công 

an

số 153B, 
đường Hữu 
Nghị, xã Cổ 

Lễ, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
Quầy thuốc

Cấp 
điều 
chỉnh 
lần 2



STT Số CCHND

Họ tên cá 
nhân 

được cấp 
CCHN 
Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân
Nơi đăng ký 

Hộ khẩu 
thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Cấp 
lại/cấp 
điều 

chỉnh

Số Ngày cấp Nơi cấp

4
2557/CCHN-
D-SYT-NB

LÊ THỊ 
PHƯỢNG

21/05/1996 036196004939 22/12/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 

hành 
chính về 
trật tự xã 

hội

thôn Sơn 
Thọ, xã Giao 

Thủy, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
Quầy thuốc

Cấp 
điều 
chỉnh 
lần 1

Tổng số: 04 Chứng chỉ hành nghề dược./.



Phụ lục 3:
DANH SÁCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC HẾT HIỆU LỰC

(Kèm theo Quyết định  số:           /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)

Chứng minh nhân dân/CCCD/Căn cước
STT

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, năm 

sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Chứng chỉ hành 
nghề dược

Lí do hết 
hiệu lực

1
NGUYỄN 
THỊ MINH 

THU
25/08/1994 024194000394 10/05/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Xóm Nam 
Thành, xã Yên 
Phong, huyện 
Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Chứng chỉ số 
1693/CCHN-D-

SYT-NB cấp ngày 
17 tháng 6 năm 2022

2
PHẠM 
HỒNG  

NHUNG
26/9/1996 036196016222 10/5/2021

Cục cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Xã Việt Hùng, 
huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam 
Định

Dược sĩ 
đại học

Chứng chỉ số 
1436/CCHN-D-

SYT-NĐ cấp ngày 
17 tháng 01 năm 

2022

3
HÀ THỊ 

LIÊN
03/02/1990 036190000505 31/12/2024 Bộ công an

Thị trấn Cổ Lễ, 
huyện Trực 

Ninh, tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Chứng chỉ số 
2913/CCHN-D-

SYT-NĐ cấp điều 
chỉnh lần 1 ngày 12 
tháng 5 năm 2025

4
LÊ THỊ 

PHƯỢNG
21/05/1996 163334422 04/06/2012

Công an tỉnh 
Nam Định

Thị trấn Ngô 
Đồng, huyện 

Giao Thủy, tỉnh 
Nam Định

Dược sĩ 
trung 
cấp

Chứng chỉ số 
665/CCHN-D-SYT-

NĐ cấp ngày 12 
tháng 4 năm 2019

Cá nhân được 
điều chỉnh nội 
dung chứng 

chỉ hành nghề 
dược

Tổng số: 04 chứng chỉ hành nghề dược hết hiệu lực./.
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